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I. Trắc nghiệm (7,0 điểm)
Câu 1. Vùng phía Đông Hoa Kỳ có
A. các dãy núi trẻ chạy theo hướng bắc - nam.
B. nhiều kim loại màu như vàng, đồng, chì.

C. tài nguyên năng lượng hết sức phong phú.
D. các đồng bằng phù sa ven Đại Tây Dương.
Câu 2. Lãnh thổ của Liên bang Nga

A. có diện tích rộng nhất thế giới.
B. nằm hoàn toàn ở châu Âu.

C. giáp Ấn Độ Dương.
D. liền kề với Đại Tây Dương.
Câu 3. Đặc điểm khí hậu phía nam của Nhật Bản là

A. mùa đông kéo dài, lạnh.
B. mùa hạ nóng, mưa to và bão.

C. có nhiều tuyết về mùa đông.
D. nhiệt độ thấp và ít mưa.
Câu 4. Đặc điểm tự nhiên của miền Đông Trung Quốc là có

A. các đồng bằng chầu thổ rộng lớn, đất phù sa màu mỡ.

B. các dãy núi cao, sơn nguyên đồ sộ xen lẫn các bồn địa.

C. nhiều tài nguyên rừng, nhiều khoáng sản và đồng cỏ. 

D. thượng nguồn của các sông lớn theo hướng tây đông.

Câu 5. Đặc điểm của các đồng bằng ở miền Đông Trung Quốc không phải là

A. các châu thổ rộng, đất đai màu mỡ.
B. có nguồn gốc hình thành từ biển.

C. gắn liền với một con sông lớn.
D. có địa hình thấp trũng, đầm lầy.

Câu 6. Đặc điểm nổi bật của dân cư Nhật Bản là

A. dân số không đông.  B. tập trung ở miền núi.  C. tốc độ gia tăng cao.  D. cơ cấu dân số già.
Câu 7. Miền Tây Trung Quốc là nơi có

A. nhiều hoang mạc và bán hoang mạc rộng lớn. 

B. nhiều đồng bằng châu thổ rộng, đất màu mỡ.

C. các loại khoáng sản kim loại màu nổi tiếng.
D. khí hậu cận nhiệt đới gió mùa, ôn đới gió mùa.
Câu 8. Khí hậu chủ yếu ở miền Tây Trung Quốc là

A. ôn đới lục địa.
B. ôn đới gió mùa.
C. cận nhiệt đới.
D. nhiệt đới.
Câu 9. Phát biểu nào sau đây đúng với cơ cấu dân số thành thị và nông thôn Trung Quốc hiện nay?

A. Dân thành thị tăng, dân nông thôn giảm.   B. Dân nông thôn tăng, dân thành thị giảm.

C. Dân nông thôn tăng, dân thành thị tăng.   D. Dân thành thị không tăng, nông thôn giảm. 
Câu 10. Phát biểu nào sau đây không đúng với công nghiệp Nga hiện nay?

A. Là một ngành xương sống của  nền kinh tế.
B. Cơ cấu đa dạng, có cả truyền thống và hiện đại.

C. Tập trung ưu tiên phát triển ngành truyền thống.

D. Công nghiệp khai thác dầu khí là ngành mũi nhọn.
Câu 11. Sản phẩm nào sau đây của Nhật Bản không phải do công nghiệp chế tạo sản xuất?

A. Tàu biển.
B. Rôbôt.
C. Ô tô.
D. Xe máy. 
Câu 12. Các trung tâm công nghiệp rất lớn của Nhật Bản tập trung nhiều nhất ở đảo nào sau đây?

A. Hôn-su.
B. Hô-cai-đô.
C. Xi-cô-cư.
D. Kiu-xiu.
Câu 13. Phần lớn lãnh thổ Liên bang Nga thuộc vành đai khí hậu

A. cận cực.
B. ôn đới.
C. cận nhiệt.
D. nhiệt đới.

Câu 14. Nhật Bản nằm ở vị trí nào sau đây?

A. Đông Á.
B. Nam Á.
C. Bắc Á.
D. Tây Á.

Câu 15. Các ngành công nghiệp phát triển ở địa bàn nông thôn Trung Quốc không phải là

A. điện tử, luyện kim.        B. vật liệu xây dựng, sứ.

C. đồ gốm, dệt may.          D. sản xuất hàng tiêu dùng. 
Câu 16. Trong cải cách nông nghiệp, Trung Quốc không áp dụng việc

A. giao quyền sử dụng đất cho nông dân.
B. xác lập chế độ kinh doanh hộ gia đình.

C. mở cửa toàn diện thị trường nông sản.
D. xây dựng kế hoạch phát triển dài hạn.

Câu 17. Đảo có diện tích lớn nhất Nhật Bản là
A. Hô-cai-đô.
B. Hôn-su.
C. Xi-cô-cư.
D. Kiu-xiu.

Câu 18. Phát biểu nào sau đây không đúng với nông nghiệp Nhật Bản?

A. Nông nghiệp có vai trò chủ yếu trong nền kinh tế.

B. Tỉ trọng của nông nghiệp trong GDP chỉ chiếm khoảng 1%.

C. Diện tích đất nông nghiệp ít, chỉ chiếm chưa đầy 14% lãnh thổ.

D. Nông nghiệp thâm canh, chú trọng vào năng suất nông sản.
Câu 19. Điều kiện thuận lợi nhất để Trung Quốc phát triển mạnh công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng là

A. nguyên liệu phong phú, dân cư đông đúc.
B. dân cư đông đúc, máy móc hiện đại.

C. máy móc hiện đại, nguyên liệu dồi dào.
D. nguyên liệu dồi dào, nơi phân bố rộng.
Câu 20. Chính sách công nghiệp mới của Trung Quốc tập trung phát triển các ngành có thể

A. tăng nhanh năng suất và đáp ứng nhu cầu ở mức cao hơn của người dân.

B. đáp ứng nhu cầu ở mức cao hơn của người dân và tạo ra sản lượng lớn.

C. tạo ra sản lượng lớn và đáp ứng nhu cầu ở mức bình thường của dân cư.

D. đáp ứng nhu cầu ở mức bình thường của người dân và sản phẩm tốt hơn.
Câu 21. Phát biểu nào sau đây không đúng với nông nghiệp Trung Quốc?

A. Sản xuất được nhiều nông phẩm có năng suất cao.
B. Ngành rồng trọt chiếm ưu thế so với chăn nuôi.

C. Cây lương thực có diện tích và sản lượng lớn nhất.

D. Bình quân lương thực tính theo đầu người rất cao.
II. Tự luận (3,0 điểm)
Cho bảng số liệu sau:

CƠ CẤU GDP CỦA TRUNG QUỐC GIAI ĐOẠN 1985 - 2021

	Năm
	1985
	1995
	2005
	2020
	2021

	Nông nghiệp
	27,9
	19,6
	11,6
	7,7
	7,3

	Công nghiệp
	42,7
	46,8
	47,0
	37,8
	39,4

	Dịch vụ
	29,4
	33,6
	41,4
	54,5
	53,3


Câu 1. Em hãy vẽ biểu đồ miền thể hiện cơ cấu GDP của Trung Quốc giai đoạn 1985-2021 
(2,0 điểm).
Câu 2. Nhận xét cơ cấu GDP của Trung Quốc giai đoạn 1985-2021 (1,0 điểm).
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